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	HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỌC BÀI TUẦN 32
· Học sinh kết hợp SGK để nghiên cứu bài học.
· Nắm được trọng tâm kiến thức của mỗi bài học
· Ghi bài hoặc in kẹp vào hồ sơ ( phần nội dung ghi bài)
· Làm các bài tập SGK phần luyện tập.
· Đối chiếu bài làm với đáp án để điều chỉnh ( sau 3 ngày)

	TÊN BÀI HỌC
	TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

	 
VĂN BẢN  :

QUAN ÂM THỊ KÍNH

	1/ Kiến thức

· Sơ giản về chèo cổ.
· Giá trị nội dung và những đặc điểm tiêu biểu về nghệ thuật của vở chèo Quan Âm Thi Kính.
· Nội dung, ý nghĩa và một vài đặc điểm nghệ thuật của đoạn trích “ Nỗi oan hại chồng”.

2/ Kĩ năng

· Đọc diễn cảm kịch bản chèo theo lối phân vai.
· Phân tích mâu thuẫn nhân vật và ngôn ngữ thể hiện trong một trích đoạn chèo.


	
DẤU CHẤM LỬNG VÀ DẤU CHẤM PHẨY

	1/ Kiến thức

· Công dụng của dấu chấm lửng, dấu chấm phẩy trong văn bản.

2/ Kĩ năng
· Sử dụng dấu chấm lửng, dấu chấm phẩy trong tạo lập văn bản.
· Đặt câu có dấu chấm lửng, dấu chấm phẩy.


	VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ

	1/ Kiến thức

· Đặc điểm của văn bản đề nghị: hoàn cảnh, mục đích , yêu cầu, nội dung và cách làm loại văn bản này.


2/ Kĩ năng
· Nhận biết văn bản đề nghị.
· Viết văn bản đề nghị đúng quy cách.
· Nhận ra được những sai sót thường gặp khi viết văn bản đề nghị.
	




	NỘI DUNG GHI BÀI

	  
TUẦN 32 – Tiết 117+ 118 - BÀI 29
VĂN BẢN:         QUAN ÂM THỊ KÍNH

I/ ĐỌC - TÌM HIỂU CHÚ THÍCH
1. Tìm hiểu sơ lược về thể loại chèo  (Sgk)
 Là loại kịch hát, múa dân gian kể chuyện, diễn tích bằng hình thức sân khấu. Chèo thuộc sân khấu kể chuyện để giáo dục đạo đức.
2/Tóm tắt vở chèo
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Oan tình được giải, Thị Kính lên tòa sen
Án hoang thai
Án giết chồng



  Ba năm liền Kính Tâm đi xin sữa nuôi con của Thị Màu bỏ lại .Nàng được giải oan và hóa thành Phật bà Quan thế Âm Bồ tát.Mọi người mới biết Thị Kính, Kính Tâm là một.
Thị Kính (Tiểu Kính Tâm ) bị Thị Màu vu oan và bị đuổi ra khỏi cửa chùa .
Thị Kính bị vu oan giết Thiện Sĩ và bị đuổi ra khỏi nhà họ Sùng.Nàng giả trai đi tu, mong nhờ phật pháp vô biên, giải tiền oan nghiệp chướng.










II/ ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN
1/ Giá trị của vở chèo Quan Âm Thị Kính
- Tích truyện xoay quanh bĩ cực -> thái lai
- Hai tuyến nhân vật: 
Thị Kính - phụ nữ mẫu mực
Sùng Bà - vai mụ ác
-> Là vở chèo tiêu biểu mẫu mực chèo cổ nước ta. Là vở chèo mang tính Phật.

2/ Trích đoạn nỗi oan hại chồng:
a. Nhân vật Sùng bà:
- Xuất thân : Giàu có, đầy quyền uy
- Lời buộc tội: “ Cái con mặt sứa gan lim này
                           Mày định giết con bà à”
· Khép Thị Kính vào tội giết chồng
+ Tuồng bay mèo mả gà đồng lẳng lơ.
+ Mày có trót say hoa đắm nguyệt
   Đã trên dâu dưới bộc hẹn hò..
-> Cho rằng Thị Kính là loại đàn bà hư đốn phụ bạc chồng. 
+ Chém bổ băm vằm xả xích mặt!
+ Gái say trai lập chí giết chồng
+ Con gái nỏ mồm thì về ở với cha...
· Cho rằng Thị Kính có tâm địa xấu xa, phải bị đuổi đi.
· 
	Ngôn ngữ khi nói về nhà mình:
	Ngôn ngữ khi nói về Thị Kính

	+ Giống nhà bà đây giống phượng, giống công
+ Nhà bà đây cao môn lệnh tộc
+ Trứng rồng lại nở ra rồng
-> Giọng kiêu kì về dòng giống

	+ Mày là con nhà cua ốc
+ Liu điu lại nở ra dòng liu điu
+ Đồng nát thì về cầu Nôm
-> Khinh bỉ nhà Thị Kính thấp hèn.



- Hành động:
+ Dúi đầu Thị Kính xuống đất 
-> Hành động: tàn nhẫn, độc ác, thô bạo.
    Ngôn ngữ: đay nghiến, mắng nhiếc, xỉ vả.
-> Lời lẽ phân biệt đối xử qua các làn điệu: Hát sắp, nói lệch, múa hát sắp.
=> Là người tàn nhẫn, độc đoán, bất nhân, khinh bỉ người nghèo khó.

  b/   Nhân vật Thị Kính
 Trước khi mắc oan

- Ngồi quạt cho chồng -> Thương chồng đằm thắm.
-  Thấy râu của chồng mọc ngược: 
“ Trước đẹp mặt chồng sau đẹp mặt ta
…
Âu dao bén thiếp xén tày một mực”
-> Tỉ mỉ, chân thực trong tình yêu, mong muốn có hạnh phúc lứa đôi tốt đẹp.

 Trong khi bị oan :
                              - Lời nói: “ Lạy cha, lạy mẹ...
                                                Oan thiếp lắm chàng ơi”
                              - Cử chỉ: Vật vã khóc
                                              Ngửa mặt rũ rượi
                                              Van xin.
             -> Hiền, nhẫn nhục, yếu đuối.

 Sau khi bị oan
- Nuối tiếc, xót xa cho hạnh phúc lứa đôi đã tan vỡ.
- Giả trai đi tu

=> Phản ánh số phận bế tắc của người phụ nữ trong xã hội cũ. Lên án thực trạng xã hội vô nhân đạo đối với những con người lương thiện.
- 

III/ TỔNG KẾT
1. Nghệ thuật:
- Đoạn trích tiêu biểu cho sân khấu chèo truyền thống
- Xây dựng xung đột kịch lôi cuốn, kịch tính.
- Xây dựng nhân vật tiêu biểu, điển hình cho một số vai chèo ( Thị Kính vai nữ chính, Sùng Bà vai mụ ác)
- Những làn điệu chèo phù hợp diễn tả nội tâm, tính cách nhân vật.
2. Nội dung:
- Thể hiện phẩm chất tốt đẹp cùng nỗi oan bi thảm, bế tắc của người phụ nữ trong xã hội phong kiến.
 - Sự đối lập giai cấp thông qua xung đột gia đình, hôn nhân trong xã hội phong kiến.
  - Thể hiện cách nhìn nhận, thái độ của nhân dân ta.
+ Cảm thông, thương xót người phụ nữ và người lao động nghèo khổ.
+ Lên án, tố cáo giai cấp phong kiến.


IV/ LUYỆN TẬP
· Hs làm câu 2  trang 121
· Xem vở chèo “ Quan âm Thị Kính”


	
Tuần 32- TIẾT 119- TIẾNG VIỆT
DẤU CHẤM LỬNG VÀ DẤU CHẤM PHẨY

I/ TÌM HIỂU BÀI
1/ Công dụng của dấu chấm lửng
Ví dụ a,b,c trang 121
a) Chúng ta có quyền tự hào về những trang lịch sử vẻ vang thời đại Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung…
-> Tỏ ý nhiều vị anh hùng nữa chưa được liệt kê ( Dùng để biểu thị sự liệt kê chưa đầy đủ)

b)  Bẩm … quan lớn… đê vỡ mất rồi
-> Biểu thị sự vật ngắt quãng trong lời nói của người viết do quá mệt và hoảng sợ

c) Cuốn tiểu thuyết được viết trên … bưu thiếp
-> Làm giãn nhịp điệu câu văn, chuẩn bị cho sự xuất hiện bất ngờ của một từ ngữ biểu thị nội dung bất ngờ ( hay hài hước, châm biếm)

2/ Công dụng của dấu chấm phẩy
  Ví dụ ( sgk - 122)
a. Cốm không phải thức quà của người ăn vội; ăn cốm phải ăn từng chút ít, thong thả và ngẫm nghĩ.
-> Đánh dấu ranh giới giữa 2 vế của một câu ghép  có cấu tạo phức tạp.
b. Những tiêu chuẩn của con người mới phải chăng có thể nêu lê như sau: yêu nước, yêu nhân dân; trung thành với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà; ghét bóc lột ăn bám và lười biếng; yêu lao động, coi lao động là nghĩa vụ thiêng liêng của mình…
-> Ngăn cách các bộ phận trong một phép liệt kê phức tạp nhằm giúp hiểu được các bộ phận, các tầng bậc ý trong liệt kê.

II/ GHI NHỚ
  Sgk - 122

III/ LUYỆN TẬP
Làm bài tập 1,2,3 Sgk - 123
 
Bài 1-  123:
a) Biểu thị lời nói bị ngắt ngứ, đứt quãng do sợ hãi, lúng túng.
b) Biểu thị câu nói bị bỏ dở
c) Biểu thị liệt kê chưa đủ

Bài 2 - 123: Dấu chấm phẩy ngăn cách các vế câu ghép có cấu tạo phức tạp



	 

Tuần 32- TIẾT 120: TẬP LÀM VĂN
VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ

I/ TÌM HIỂU BÀI

1/Đặc điểm của văn bản đề nghị
· Ví dụ: Văn bản ( sgk - 124)
- Văn bản 1: Đề nghi thay tấm bảng
- Văn bản 2: Đề nghị cấp trên chấn chỉnh việc lấn chiếm làm ảnh hưởng sinh hoạt.
* Đặc điểm
- Đề nghị những nhu cầu , quyền lợi chính đáng của cá nhân, tập thể.
- Gửi lên các tổ chức có thẩm quyền

2/ Cách làm văn bản đề nghị:
· Trình bày trang trọng, ngắn gọn, sáng sửa theo một số mục nhất định ( gọi là theo mẫu)
· Cần chú ý các mục sau:    Đề nghị ai? Ai đề nghị? Đề nghị điều gì? 
II/ GHI NHỚ
        Sgk - 126
 
III/ LUYỆN TẬP
Hs làm bài tập 1 ( sgk – 127)

Bt1: Lí do viết đơn và lí do viết đề nghị
- Giống: Đều là nhu cầu, nguyện vọng chính đáng
- Khác:
-> Đề nghị: Nguyện vọng tập thể
-> Đơn: Nguyện vọng cá nhân




	Tuần 33 ( Tiết 121 – 124)

	HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỌC BÀI TUẦN 33
· Học sinh  cần đọc sách giáo khoa và thực hiện các yêu cầu của mỗi bài học .
· Nắm được trọng tâm kiến thức của bài học
· Ghi bài hoặc in kẹp vào hồ sơ ( phần nội dung ghi bài)
· Làm các bài tập SGK phần luyện tập.
· Đối chiếu bài làm với đáp án và điều chỉnh ( sau 3 ngày)


	TÊN BÀI HỌC
	TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

	ÔN TẬP PHẦN VĂN

	1/ Kiến thức

· Một số khái niệm thể loại liên quan đến đọc – hiểu văn bản như ca dao, dân ca, tục ngữ, thơ trữ tình, thơ Đường luật, thơ lục bát, thơ song thất lục bát; phép tương phản và phép tăng cấp trong nghệ thuật.
· Sơ giản về thể loại thơ Đường luật.
· Hệ thống văn bản đã học, nội dung cơ bản và đặc trưng thể loại ở từng văn bản.

2/ Kĩ năng

· Hệ thống hóa, khái quát hóa kiến thức về các văn bản đã học.
· So sánh, ghi nhớ, học thuộc lòng các văn bản tiêu biểu.
· Đọc – hiểu các văn bản tự sự, miêu tả, biểu cảm , nghị luận ngắn.


	DẤU GẠCH NGANG


	
1/ Kiến thức

· Công dụng của dấu gạch ngang trong văn bản.

2/ Kĩ năng

· Phân biệt dấu gạch ngang với dấu gạch nối.
· Sử dụng dấu gạch ngang trong tạo lập văn bản.



	ÔN TẬP PHẦN TIẾNG VIỆT

	1/ Kiến thức

· Các dấu câu.
· Các kiểu câu đơn.
2/ Kĩ năng

· Lập sơ đồ hệ thống hóa kiến thức.


	VĂN BẢN BÁO CÁO

	1/ Kiến thức

· Đặc điểm của văn bản báo cáo : hoàn cảnh, mục đích, yêu cầu, nội dung và cách làm loại văn bản này.

2/Kĩ năng

· Nhận biết văn bản báo cáo.
· Viết văn bản báo cáo đúng quy cách.
· Nhận ra được những sai sót thường gặp khi viết văn bản báo cáo




NỘI DUNG GHI BÀI


	
TUẦN 33 - BÀI 30
TIẾT 121 - VĂN HỌC
ÔN TẬP PHẦN VĂN
1. Ghi lại tên các văn bản (tác phẩm) đã học, đọc trong cả năm học
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2.  Ôn các khái niệm lí thuyết

VĂN HỌC DÂN GIAN
	Thể loại
	Đặc điểm nội dung
	Nghệ thuật

	Ca dao, dân ca
	·  Là những bài thơ, bài hát trữ tình dân gian của quần chúng nhân dân.
· Diễn tả đời sống tâm hồn, tư tưởng, tình cảm của nhân dân
· Ca dao mẫu mực về tính chân thật, hồn nhiên; cô đúc về  sức gợi cảm, khả năng lưu truyền.
	· Kết cấu thơ ngắn gọn ( cặp lục bát)
· Hình ảnh so sánh
· Ẩn dụ, điệp ngữ
· Tương phản
· Nhân hoá..v..v

	Tục ngữ
	· Là những câu nói dân gian ngắn gọn, ổn định, có nhịp điệu, hình ảnh.
· Thể hiện những kinh nghiệm của nhân dân về mọi mặt
· Được nhân dân vận dụng trong đời sống , suy nghĩ, lời ăn, tiếng nói hàng ngày
	· Hình thức ngắn gọn
· Thường có vần, nhất là vần lưng
· Các vế thường đôi xứng với nhau cả về hình thức, nội dung
· Lập luận chặt chẽ, gi hàuình ảnh.
· Sử dụng các biện pháp tu từ


 VĂN HỌC VIẾT

	Thể loại
	Đặc điểm nội dung
	Nghệ thuật

	1/ Thơ trữ tình










a. Thất ngôn tứ tuyết Đường luật

b. Ngũ ngôn tứ tuyệt

c. Thất ngôn bát cú


d. Lục bát




e. Song thất lục bát
	Là loại thơ biểu hiện tình cảm, cảm xúc của con người. (Ở VN thời trung đại thơ trữ tình chỉ nói về thiên nhiên, không nói về cá nhân , con người)



	Diễn đạt cô đúc, giàu hình ảnh, kết hợp nhiều phương thức biểu đạt
	








4 câu, mỗi câu 7 chữ. Vần chân ở các câu 1,2,4


4 câu, mỗi câu 5 chữ. Vần chân ở các câu 2,4

8 câu mỗi câu 7 chữ. Vần chân ở các câu 1,2,4, 6,8. Phép đối ở cặp câu 3-4; 5-6.

Kết cấu theo từng cặp: 1 câu 6 chữ, tiếp theo 1 câu 8 chữ… Gieo vần bằng , vần liền ở chữ thứ 6 của câu lục với chữ thứ 6 của câu bát; ở chữ thứ 8 của câu bát với chữ thứ 6 của câu lục.

2 câu 7 chữ, kèm theo 2 câu 6,8

	2/ Truyện ngắn hiện đại
	· Viết bằng văn xuôi Tiếng Việt hiện đại thiên về kể chuyện
· Gần với kí. Sự việc, cốt truyện phức tạp , hướng vào việc khắc hoạ hiện tượng, phát hiện bản chất trong quan hệ nhân sinh hay trong đời sống con người.
· Đặc biệt: “ Cốt truyện thường diễn ra trong thời gian ngắn, hạn chế”.
	· Phép tương phản: còn gọi là đối lập trong nghệ thuật tạo ra những hành động, cảnh tượng trái ngược hay để làm nổi bật ý tưởng bộ phận trong tác phẩm hoặc tư tưởng chính của tác phẩm.
· Phép tăng tiến: bằng cách lần lượt đưa thêm chi tiết, qua đó càng làm rõ thêm bản chất sự việc, hiện tượng muốn nói.




	

Tuần 33 - TIẾT 122 -  TIẾNG VIỆT
DẤU GẠCH NGANG
I/ TÌM HIỂU BÀI

1/ Công dụng của dấu gạch ngang
Ví dụ ( sgk – 129)

a/ Đẹp quá đi, mùa xuân ơi - mùa xuân của HN thân yêu [...]
-> Đánh dấu bộ phận giải thích, chú thích trong câu.

b/ Có người khẽ nóí:
- Bẩm có khi đê vỡ!
Ngài cau mặt gắt rằng: 
- Mặc kệ!
-> Đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật

c/ Nguyên liệu nấu canh:
- 2 bó rau ngót
- 1 lạng thịt lạc
- Bột canh, dầu ăn
- Nước mắm , tiêu
-> Dùng để liệt kê

d/ Cuộc đua xe đạp truyền hình HN - Huế - Sài Gòn diễn ra hết sức sôi nổi.
-> Nối các từ nằm trong một liên danh

2/ Phân biệt dấu gạch ngang và dấu gạch nối

a/ Công dụng của dấu gạch nối:
Ví dụ: Va-ren, Lê-nin, Ga-li-lê, Anh-xtanh, Đác-uyn…
-> Dấu gạch nối ( nối các tiếng trong từ mượn gờm nhiều tiếng), không phải dấu câu.

b/ Cách viết:
Dấu gạch nối không phải là dấu câu
Dấu gạch nối ngắn hơn dấu gạch ngang

II/ GHI NHỚ
Sgk – 130

III/ LUYỆN TẬP
HS làm bài tập 1,2,3 sgk – 130, 131

Bài 1: a,b) chú thích giải thích; c) Đánh dấu lời nói trực tiếp và chú thích cho lời nói; d,e) Nối các từ trong một liên danh.
Bài 2: Dấu gạch nối -> Nối các tiếng trong 1 từ mượn gồm nhiều tiếng.
Bài 3: + Thị Kính - người phụ nữ mẫu mực.
+ Liên hoan học sinh, sinh viên toàn quốc - nơi gặp gỡ của những hs ưu tú.


	
Tuần 33 - TIẾT 123 - BÀI 30 - TIẾNG VIỆT
	
	ÔN TẬP PHẦN TIẾNG VIỆT

1/ Các kiểu câu đơn đã học.
                          Câu bình thường
Câu đặc biệt
Câu cầu khiến
Câu cảm thán
Câu trần thuật
Câu nghi vấn
Phân loại theo mục đích nói
CÁC KIỂU CÂU ĐƠN







Phân loại theo cấu tạo







2/ Các dấu câu

CÁC DẤU CÂU






Dấu gạch ngang
Dấu chấm lửng
Dấu chấm phẩy
Dấu phẩy
Dấu chấm




	

 Tuần 33 – Tiết 124 – Tập làm văn                      

VĂN BẢN BÁO CÁO
I/ TÌM HIỂU BÀI

1/ Đặc điểm của văn bản báo cáo
* Ví dụ: 
- Văn bản 1: sgk – 133:  Báo cáo về kết quả hoạt động chào mừng ngày 20-11.
- Văn bản 2: sgk – 134: Báo cáo kết quả việc quyên góp ủng hộ các hs vùng lũ lụt.
-> Tổng kết các công việc  đã làm để cấp trên nắm được kết quả.
* Đặc điểm: 
-  Về nội dung: Báo cáo kết quả một cách cụ thể, có số liệu rõ ràng.
-  Về hình thức:  Trang trọng, rõ ràng, sáng sủa.

2, Cách làm văn bản báo cáo
a. Tìm hiểu về cách làm một văn bản báo cáo
b. Dàn mục một văn bản báo cáo
- Trình bày trang trọng, rõ rang theo một số quy định sẵn.
- Cần chú ý các mục sau: Báo cáo của ai? Báo cáo với ai? Báo cáo về việc gì? Kết quả thế nào?  

II/ GHI NHỚ
Sgk - 136
III/ LUYỆN TẬP
 HS làm bài tập 2 sgk -136

-> Các lỗi cần tránh khi làm báo cáo:
+ Không được thiếu các mục như yêu cầu
+ Tránh báo cáo chung chung.
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